
1. Thời gian học: Từ ngày 19/01/2026 - 30/05/2026

TT
MÃ

 HỌC PHẦN
HỌC PHẦN

SỐ 

TÍN CHỈ 

(LT;TH) 

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY THỨ

TIẾT 

BẮT 

ĐẦU

SỐ 

TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ

1 2LAN22505 English Proficiency 2 4 (2;2)
Xem lịch học Tiếng Anh kỹ 

năng

Chiều thứ 2, Sáng 

chiều thứ 4

2 2PR4322
Nhiếp ảnh và quay phim

Photography and Movies 
3 (3;0) ThS. Lương Đức Anh Hai 1 5 DOA303- Elias Canetti

3 2PR5323

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Communication Skills Interview 

Questions and Answer

3 (3;0) ThS. Phạm Thị Huệ Ba 1 5 DOA303- Elias Canetti

4 2GEN2097
Công cụ quản lý dự án 

Project Management Tools
2 (1;1) ThS. Phan Thanh Hy Ba 6 4 ELI102- Tim Berners - Lee Từ ngày 03/03/2026

5 2PR7331
Truyền thông số (*)

Digital Media  (*)
3 (3;0) ThS. Lê Anh Tuấn Năm 6 4 FLE204- Max Born

6 2GEN002BAD
Giáo dục thể chất 2 - Cầu lông    

Physical Education 2
1 (0;1) ThS. Phạm Tuấn Đạt Sáu 1 5

FLEG02- Althea Gibson Sports 

Centre

7 2GEN0012

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Political Economics of Marxism and 

Leninism

2 (2;0) ThS. Phạm Văn Tuyên Sáu 1 5 FLE403- Ernest Rutherford Từ ngày 17/04/2026

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 01/06/2026 - 13/06/2026

3. Giờ học:

4. Cơ sở: LEWIS (8C Tống Hữu Định), FLEMING (16 Tống Hữu Định), DONGA (18 Tống Hữu Định), ELIOT (9-11 Tống Hữu Định)

Lớp: 24DPR

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:05 - 8:55); Tiết 3 (9:10 - 10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:40)

Buổi chiều: Tiết 6 (13:30 - 14:20); Tiết 7 (14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 (16:10 - 17:00)

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025 - 2026, NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG KHÓA 1 (2024 - 2028)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU 

(*) Học bằng tiếng Anh

TPHCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025


